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Phụ lục I 
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KIẾN NGHỊ ĐƠN GIẢN HÓA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày  /9/2020 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 
Stt Tên thủ tục/ Nhóm thủ tục Nội dung đơn giản hóa Ghi chú 
I. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
CẤP TỈNH   

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
1.  Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  
2.  Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  
3.  Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  
4.  Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  
5.  Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  
6.  Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

LĨNH VỰC QUI CHẾ TUYỂN SINH  
7.  Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Bãi bỏ thủ tục hành chính  
8.  Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông  Bãi bỏ thủ tục hành chính  

9.  Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (Xét tuyển sinh vào trường 
PTDTNT) Bãi bỏ thủ tục hành chính  

CẤP HUYỆN    
LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

10.  Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
11.  Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
12.  Sáp nhập, chia,tách trường tiểu học Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
13.  Giải thể trường Tiểu học Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
II. SỞ XÂY DỰNG  
CẤP TỈNH  

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  
14.  Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
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Stt Tên thủ tục/ Nhóm thủ tục Nội dung đơn giản hóa Ghi chú 
chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của 
Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 
Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP) 

15.  

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế 
bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều 
chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 
59/2015/NĐ-CP;Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ 

 

16.  

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh  
(quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 
Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 
42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP)  

Giảm thời gian xử lý hồ sơ 

 

17.  

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công 
trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công 
trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ 

 

18.  

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; 
công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; 
công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án 
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ 

 

19.  

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di 
tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên 
các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài. 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ 

 

20.  

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; 
công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; 
công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án 
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ 

 

21.  
Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công 
trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công 
trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ 
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Stt Tên thủ tục/ Nhóm thủ tục Nội dung đơn giản hóa Ghi chú 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

22.  

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công 
trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công 
trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

23.  Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

24.  Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước 
ngoài 

- Giảm thời gian xử lý hồ sơ; 
- Đề xuất đơn giản hóa thành 
phần hồ sơ (TPHS) 

 

25.  Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III - Giảm thời gian xử lý hồ sơ; 
- Đề xuất đơn giản hóa TPHS  

26.  Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III - Giảm thời gian xử lý hồ sơ; 
- Đề xuất đơn giản hóa TPHS  

27.  Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III - Giảm thời gian xử lý hồ sơ; 
- Đề xuất đơn giản hóa TPHS  

28.  Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị 
thu hồi quy định tại điểm b,c,d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP) 

- Giảm thời gian xử lý hồ sơ; 
- Đề xuất đơn giản hóa TPHS  

29.  Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ 
mất, hư hỏng, hết hạn) 

- Giảm thời gian xử lý hồ sơ; 
- Đề xuất đơn giản hóa TPHS  

30.  
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động 
xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án 
nhóm B, C 

Đơn giản hóa thành phần hồ sơ 
 

LĨNH VỰC QUY HOẠCH- KIẾN TRÚC  

31.  
Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây 
dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của ubnd 
cấp tỉnh 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ 
 

32.  

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng 
công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp 
tỉnh 
 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ 
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Stt Tên thủ tục/ Nhóm thủ tục Nội dung đơn giản hóa Ghi chú 
III. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI  
CẤP TỈNH  

LĨNH VỰC VIỆC LÀM  

33.  Cấp lại giấy phép lao động Đơn giản hóa quy định hành 
chính, thành phần hồ sơ  

34.  Cấp giấy phép lao động Đơn giản hóa quy định, thành 
phần hồ sơ  

35.  Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Đơn giản hóa quy định hành 
chính  

36.  Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

37.  Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

IV. SỞ CÔNG THƯƠNG  
CẤP TỈNH  

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG  
38.  Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
39.  Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá. Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ  
40.  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC  
41.  Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  
42.  Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

43.  Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm 
quyền cấp của Sở Công Thương Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

V. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
CẤP TỈNH  

LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH  
44.  Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH – THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
45.  Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
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Stt Tên thủ tục/ Nhóm thủ tục Nội dung đơn giản hóa Ghi chú 
46.  Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
47.  Cấp giấy phép bưu chính Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
CẤP HUYỆN   

LĨNH VỰC XUẤT BẢN  
48.  Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Bãi bỏ thủ tục hành chính  
49.  Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Bãi bỏ thủ tục hành chính  

LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH – THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

50.  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử công cộng Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

51.  Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử công cộng Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

52.  Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử công cộng Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

53.  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 
điện tử công cộng Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

VI. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
CẤP TỈNH  

LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN  

54.  Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 
trong y tế) 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ; 
Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

55.  Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 
trong y tế) 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

56.  Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế) 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

57.  Đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử 
dụng ngân sách nhà nước 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

58.  
Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích 
quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ 
 



6 

 

Stt Tên thủ tục/ Nhóm thủ tục Nội dung đơn giản hóa Ghi chú 

59.  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công 
nghệ 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ; 
Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

60.  Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa 
học và công nghệ 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ; 
Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

61.  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Giảm thời gian xử lý hồ sơ; 
Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

62.  Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ 
chức khoa học và công nghệ 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ; 
Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

63.  Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, 
chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

64.  Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 
khoa học và công nghệ Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

65.  Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  
VII. SỞ TƯ PHÁP  
CẤP TỈNH  

LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG  
66.  Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

LĨNH VỰC LUẬT SƯ  
67.  Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
68.  Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
69.  Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI  
70.  Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
71.  Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

72.  Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật 
Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

73.  
Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật 
Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh 
các ngành nghề khác 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
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LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP  

74.  Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
75.  Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

LĨNH VỰC QUỐC TỊCH  
76.  Nhập quốc tịch Việt Nam  Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
77.  Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước  Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN  

78.  Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý 
tài sản Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

CẤP HUYỆN   
LĨNH VỰC HỘ TỊCH  

79.  Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

80.  Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ 
quan có thẩm quyền của nước ngoài Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

81.  Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được 
giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ  

82.  Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, 
tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

CẤP XÃ   
LĨNH VỰC HỘ TỊCH  

83.  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ  

84.  Thôi làm hòa giải viên Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
85.  Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
VIII. SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
CẤP TỈNH  
86.  Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Bãi bỏ thủ tục hành chính  

87.  Hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Đơn giản hóa quy định hành 
chính  
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IX. SỞ Y TẾ  
CẤP TỈNH  

LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM  

88.  Cho phép bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa 
được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Bãi bỏ thủ tục hành chính  

89.  Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

90.  

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu 
làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc 
gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất 
gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, 
xuất khẩu, nhập khẩu) 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

X. SỞ NỘI VỤ  
CẤP TỈNH  

91.  Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

XI. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   
CẤP TỈNH  

92.  Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 
3.000m3/ngày đêm Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

93.  Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng 
dưới 3.000m3/ngày đêm Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

94.  Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công 
trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

95.  Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với 
công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

96.  
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 
thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 
2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
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phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với 
lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm 

97.  

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất 
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công 
suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 
50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng 
nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 
100.000m3/ ngày đêm 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

98.  
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 
dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 
3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

99.  Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên 
tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

100.  Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
101.  Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Giảm thời gian xử lý hồ sơ  
102.  Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

103.  Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai 
thác khoáng sản Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

XII. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   
CẤP TỈNH  

LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y  
104.  Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

105.  
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ 
tập trung, cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn do 
UBND tỉnh cấp phép 

Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

106.  

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết 
mổ tập trung, cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên 
cạn(Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 
hết hạn) 

Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

107.  Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở giết mổ tập trung, Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  
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cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn (Trường hợp 
Giấy chứng nhậnvẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, hoặc có sự thay 
đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) 

108.  
Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp 
sản xuất, kinh doanh đối với cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở sản xuất ban đầu thực 
phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn 

Giảm thời gian xử lý hồ sơ  

LĨNH VỰC KIỂM LÂM  
109.  Xác nhận bảng kê lâm sản Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
110.  Công nhận nghề truyền thống   Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  
111.  Công nhận làng nghề Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  
112.  Công nhận làng nghề truyền thống Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT BẢO VỆ THỰC VẬT  
113.  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vât Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  
114.  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Đơn giản hóa thành phần hồ sơ  
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